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PHỤ LỤC X 
    

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở (THỔ CƯ) 
KHU VỰC THỊ TRẤN TRÀ ÔN - HUYỆN TRÀ ÔN 

  ĐVT: 1.000đ/m2 

STT Tên đường Giá đất  
2008 Ghi chú 

1 Đường Gia Long     
  - Trọn đường 5.000   
2 Khu C     
  - Đối diện nhà lồng chợ mới (dãy 52 căn) 5.500   

  - Đối diện nhà lồng Chợ mới (B92 mặt còn 
lại) 3.000   

3 Khu bờ kè cũ     
  - Từ Phòng Hạ tầng kinh tế - Chi Cục thuế 3.500   
4 Đường Lê Lợi (trọn đường) 4.000   
5 Đường Trương Vĩnh Ký (trọn đường) 4.000   
6 Đường Lê Văn Duyệt (trọn đường) 3.500   
7 Đường Phan Thanh Giảng 3.500   
8 Đường Thống Chế Điều Bát     

  - Từ đầu đường đến Phòng Tổ chức Lao 
động 2.000   

  - Đoạn còn lại 1.000   
9 Đường Trưng Trắc (trọn đường) 1.200   

10 Đường Trưng Nhị (trọn đường) 1.200   
11 Đường Võ Tánh (trọn đường) 1.200   
12 Đường Đồ Chiểu (trọn đường) 2.000   
13 Đường Quang Trung (trọn đường) 2.000   
14 Đường Đốc Phủ Yên (trọn đường) 1.000   
15 Đường Đốc Phủ Chỉ (trọn đường) 2.000   
16 Đường 19/5 (trọn đường) 400   
17 Khu 10B (Từ bến phà đến Tỉnh lộ 33) 1.000   

18 Khu 10A (Từ đường Trưng Trắc đến giáp 
xã Thiện Mỹ) 600   
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19 Tỉnh lộ 33 (từ QL 54 - hết ranh giới Thị 
trấn) 600   

20 Đường Vành đai Thị trấn Trà Ôn 400   
21 Các con hẻm còn lại của Thị trấn 400   
22 Đất thổ cư còn lại của Thị trấn 300   

 


